
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7

1 HỨA VĂN HÒA 14/10/1999 Nam Nùng

2 LÔ THỊ HÔN 23/03/1964 Nữ Nùng

3 DƯƠNG THỊ MAI 15/09/1962 Nừ Nùng

4 LỤC VĂN QUANG 12/09/1975 Nam Nùng

5 LỤC VĂN VƯƠNG 20/08/1970 Nam Nùng

6 HOÀNG VĂN HẢI 01/01/1987 Nam Nùng

7 HOÀNG TUẤN ANH 28/10/1992 Nam Tày

8 TRIỆU VĂN VƯỢNG 09/09/1987 Nam Dao

9 NGUYỀN VĂN THÙY 26/10/1987 Nam Kinh

10 LỰC VĂN KA 16/10/1967 Nam Nùng

11 HOÀNG MẠNH HÀO 04/09/1984 Nam Kinh

12 LONG VĂN NGHỊ 14/01/1995 Nam Nùng

13 DƯƠNG VĂN HẢI 26/11/1992 Nam Nùng

14 VI VĂN TRỌNG 06/07/1996 Nam Nùng

Ghi chúSTT
Họ và tên

người đại diện hộ gia đình

Ngày/tháng/

năm sinh

Giới tính

Dân tộc

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ VĂN LĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Văn Lăng, ngày          tháng 4 năm 2025

DANH SÁCH 

Đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây 

dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Khe Quân, thuộc xã Văn Lăng huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái nguyên



15 HOÀNG THỊ BIẾN 18/06/1979 Nữ Nùng

16 LÔ VĂN SANG 16/09/1982 Nam Nùng

17 LÝ THỊ HOÀN 09/09/1970 Nừ Nùng

18 LÝ VĂN ĐIÊU 17/05/1979 Nam Nùng

19 LÔ MINH CHIẾN 16/12/1981 Nam Nùng

20 HÀ VĂN ĐÀN 08/02/1963 Nam Tày

21 LONG VĂN GIAI 28/04/1972 Nam Nùng

22 DƯƠNG VĂN Tư 04/01/1979 Nam Dao

23 HOÀNG VĂN KHAI 10/09/1970 Nam Nùng

24 PHƯƠNG VĂN HÙNG 12/07/1965 Nam Nùng

25 HOÀNG THỊ SỢI 15/07/1982 Nữ Nùng

26 NGUYÊN VĂN HỌC 01/04/1969 Nam Kinh

27 HOÀNG VĂN KHAO 15/05/1964 Nam Nùng

28 TRƯƠNG CÔNG HIÊN 16/04/1972 Nam Kinh

29 VI THỊ XIU 17/08/1953 Nữ Nùng

30 LÔ VĂN THU 01/06/1978 Nam Nùng

31 VI THỊ LAN 21/11/1990 Nữ Nùng

32 PHƯƠNG THỊ THẮNG 19/10/1985 Nữ Nùng

33 LÔ VĂN CHUNG 16/01/1983 Nam Nùng

34 HOÀNG VĂN KHỞI 02/10/1987 Nam Nùng

35 HÀ VĂN TRƯỜNG 20/03/1978 Nam Nùng

36 PHƯƠNG VĂN PHÁN 19/10/1989 Nam Nùng

37 HỨA VĂN HIỆP 15/03/1973 Nam Nùng

38 LÔ VĂN NÊ 07/11/1952 Nam Nùng



39 LÔ VĂN NHỌI 19/10/1968 Nam Nùng

40 HOÀNG VĂN HIÊN 01/02/1975 Nam Nùng

41 TRẦN THỊ QUÝ 26/06/1964 Nữ Kinh

42 LÔ VĂN NGHĨA 23/07/1989 Nam Nùng

43 NGUYÊN THỊ TUYẾT 01/01/1938 Nữ Kinh

44 LÔ VĂN TÌNH 05/10/1983 Nam Nùng

45 Vĩ THỊ SANH 26/06/1971 Nữ Nùng

46 LÔ VĂN LỢI 16/02/1982 Nam Nùng

47 LÔ VĂN NHO 15/05/1948 Nam Nùng

48 HÀ VĂN HẢI 16/10/1969 Nam Tày

49 LINH VĂN ĐẠI 22/03/1990 Nam Nùng

50 DƯƠNG VĂN LIÊM 29/10/1946 Nam Nùng

51 DƯƠNG VĂN DÂN 27/07/1968 Nam Nùng

52 NỊNH THỊ LỘC 02/06/1979 Nữ Sán Chi

53 LONG VĂN CÒ 01/06/1950 Nam Nùng

54 LONG HÙNG SINH 22/10/1965 Nam Nùng

55 ĐỒ VĂN TẤT 07/04/1969 Nam Kinh

56 TRIỆU SINH QUAN 01/09/1980 Nam Dao

57 TRƯƠNG CÔNG HIỂN 18/01/1969 Nam Kinh

58 DƯƠNG THỊ LÔ 02/05/1946 Nữ Nùng

59 LONG THỊ PHƯƠNG 08/06/1968 Nữ Nùng

60 LÔ VĂN ĐÙNG 28/05/1958 Nam Nùng

61 HOÀNG VĂN ĐẢY 16/11/1956 Nam Nùng

62 DƯƠNG THỊ KHÁNH 07/10/1975 Nữ Nùng



63 HOÀNG VĂN CHIÊU 24/02/1983 Nam Nùng

64 LINH VĂN QUẢNG 23/01/1988 Nam Nùng

65 VI VĂN HỢI 24/04/1971 Nam Nùng

66 LỤC VĂN NGUYÊN 05/02/1964 Nam Nùng

67 LƯU THỊ HỒNG 01/02/1958 Nữ Sán Dìu

68 VI VĂN DÂU 27/10/1961 Nam Nùng

69 HOÀNG VĂN QUẢNG 21/03/1987 Nam Kinh

70 TRẦN VĂN THI 01/09/1969 Nam Kinh

71 LÔ THANH BÌNH 12/10/1966 Nam Nùng

72 DƯƠNG VĂN NHÃT 01/01/1963 Nam Dao

73 DƯƠNG TÙNG LÂM 10/10/1998 Nam Nùng

74 HÀ VĂN THỌ 27/04/1982 Nam Tày

75 NGUYÊN VĂN HINH 28/06/1969 Nam Kinh

76 HOÀNG VĂN THẲNG 23/04/1980 Nam Nùng

77 ĐẶNG THỊ LONG 10/11/1958 Nữ Dìu

78 LÔ VĂN BIÊN 01/01/1976 Nam Nùng

79 TRIỆU THỊ NHƯỜNG 01/01/1976 Nữ Nùng

80 DƯƠNG VĂN BÁCH 16/07/1971 Nam Nùng

81 LÔ VĂN CHÍCH 12/03/1955 Nam Nùng

82 TRĂN VĂN HÓA 01/01/1966 Nam Kinh

83 DƯƠNG VĂN HƯƠNG 12/03/1993 Nam Nùng

84 HOÀNG VĂN VINH 29/07/1959 Nam Kinh

85 LÔ VĂN CHANH 12/01/1967 Nam Nùng

86 LÔ VĂN KHÁNG 14/04/1972 Nam Nùng



87 DƯƠNG VĂN DỤNG 30/11/1981 Nam Nùng

88 HÀ VĂN ĐẠI 28/07/1980 Nam Nùng

89 HOÀNG VĂN HÙNG 27/07/1977 Nam Kinh

90 PHẠM THỊ HƯỆ 01/05/1955 Nữ Kinh

91 TRƯƠNG CÔNG HOÀI 17/04/1974 Nam Kinh

92 TRIỆU VĂN CHÀY 19/10/1971 Nam Dao

93 TRIỆU VĂN TRƯỜNG 26/02/1986 Nam Dao

94 LÔ VĂN CÔNG 18/12/1982 Nam Nùng

95 HỨA VĂN MẠNH 16/08/1984 Nam Kinh

96 VI VĂN VƯỢNG 16/11/1978 Nam Nùng

97 LÔ VĂN THẮNG 07/05/1979 Nam Nùng

98 HOÀNG VĂN NGHĨA 23/09/1989 Nam Nùng

99 HOÀNG VĂN VĨNH 22/06/1979 Nam Kinh

100 HOÀNG VĂN THO 12/02/1950 Nam Kinh

101 HOÀNG VĂN THÌN 20/02/1976 Nam Nùng

102 LÔ VĂN CAM 27/11/1961 Nam Nùng

103 PHƯƠNG VĂN LƯỢNG 20/11/1990 Nam Nùng

104 HÀ VĂN LÊ 24/01/1976 Nam Tày

105 LÔ VĂN AN 17/04/1987 Nam Nùng

106 HOÀNG VĂN VẠN 25/04/1956 Nam Nùng

107 LỤC VĂN TUÂN 05/05/1982 Nam Nùng

108 HOÀNG VĂN THỨC 27/10/1986 Nam Nùng

109 HÀ VĂN THẮNG 14/08/1984 Nam Tày

110 PHƯƠNG VĂN THANH 26/01/1963 Nam Nùng



111 ĐƯỜNG THỊ TƯƠI 12/01/1978 Nữ Nùng

112 LỤC VĂN TOÁN 08/01/1988 Nam Nùng

113 LÔ THỊ THƯƠNG 15/08/1985 Nữ Nùng

114 TRIỆU VĂN KHẾ 03/12/1961 Nam Dao

115 DƯƠNG VĂN HÓA 20/08/1975 Nam Nùng

116 LÔ THỊ SINH 29/03/1993 Nữ Nùng

117 NÔNG THỊ THẮNG 08/08/1984 Nữ Nùng

118 HỨA VĂN THẾ 19/01/1982 Nam Nùng

119 LỤC THỊ THIÊM 21/10/1988 Nữ Nùng

120 LỤC DÂN TIÊN 25/09/1982 Nam Nùng

121 LỤC VĂN HÀ 04/07/1988 Nam Nùng

122 LÔ VĂN NHAY 23/11/1949 Nam Nùng

123 HOÀNG VĂN SƠN 06/08/1987 Nam Nùng

124 ĐẶNG VĂN THANH 27/05/1977 Nam Kinh

125 VI VĂN TRƯỜNG 04/07/1983 Nam Nùng

126 DƯƠNG VĂN KIM 15/08/1987 Nam Dao

127 HOÀNG VĂN MƯỜI 16/06/1979 Nam Nùng

128 HOÀNG VĂN ĐÀM 30/11/1979 Nam Nùng

129 LỤC NGỌC NĂM 07/05/1956 Nam Nùng

130 NÔNG VĂN CHÍNH 18/07/1989 Nam Nùng

131 PHƯƠNG VĂN THÁI 26/06/1966 Nam Nùng

132 LỤC VĂN THƯ 30/04/1971 Nam Nùng

133 HOÀNG VĂN TRỌNG 01/05/1973 Nam Nùng

134 PHƯƠNG THỊ THẼ 24/12/1987 Nữ Nùng



135 TRẦN VĂN THÀNH 05/08/1991 Nam Kinh

136 LÔ VĂN TRƯỜNG 16/12/1984 Nam Nùng

137 HÀ VĂN PHÚC 16/04/1978 Nam Tày

138 LUÂN QUANG MINH 04/03/1966 Nam Nùng

139 PHỪNG VĂN SÍN 08/08/1965 Nam Nùng

140 LONG VĂN THUẬN 25/10/1995 Nam Nùng

141 TRIỆU THỊ SAO 26/01/1959 Nữ Nùng

142 LỤC VĂN TUYÊN 04/01/1978 Nam Nùng

143 HOÀNG VĂN TRƯỜNG 06/11/1985 Nam Nùng

144 HOÀNG VĂN SONG 13/04/1977 Nam Nùng

145 HOÀNG MINH DIỆP 25/12/1951 Nam Nùng

146 HOÀNG THỊ LÈN 03/07/1968 Nữ Nùng

147 VI THỊ NĂM 23/09/1973 Nữ Dìu

148 LỤC THỊ HÒA 24/12/1961 Nữ Nùng

149 PHƯƠNG VĂN Tự 14/01/1967 Nam Nùng

150 HOÀNG VĂN KHOAN 28/02/1983 Nam Nùng

151 HỨA VĂN BÌNH 20/08/1976 Nam Nùng

152 HỨA VĂN BÁO 02/12/1946 Nam Nùng

153 TRẦN VĂN CHÌNH 06/02/1982 Nam Kinh

154 VI VÀN HẢO 04/09/1967 Nam Nùng

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH

Hoàng Xuân Trường
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